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NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H I CHÂU, THÀNH PH  ĐÀ N NGẬ Ả Ố Ẵ

V i Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :
Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Vũ H ng H iồ ả
Các H i th m nhân dânộ ẩ :            Ông Huỳnh Thanh Trà

                                                              Ông Lê Phú C ngườ
Th  ký phiên tòaư : Ông Phan Đình Vui  - Th  ký Tòa án nhân dân qu nư ậ

H i Châu, thành ph  Đà N ng.ả ố ẵ
Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ngạ ệ ệ ể ậ ả ố ẵ

tham gia phiên tòa: Ông Nguy n Văn Qu c - ễ ố Ki m sát viên.ể

Ngày 07/5/2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n H i Châu, thành phạ ụ ở ậ ả ố
Đà N ng xét x  s  th m công khai v  án th  lý s  330/2018/TLST-HNGĐẵ ử ơ ẩ ụ ụ ố
ngày 22 tháng 12 năm 2017 v  vi c ề ệ “Thay đ i ng i tr c ti p nuôi con sauổ ườ ự ế
khi ly hôn” theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  32/2018/QĐXXST-HNGĐế ị ư ụ ử ố
ngày  27/3/2018  và  Quy t  đ nh  hoãn  phiên  tòa  s  09/2018/QĐST-HNGĐế ị ố
12/4/2018, gi a các đ ng s :ữ ươ ự

* Nguyên đ nơ : Ông Tr n L., sinh năm 1975; ầ
Đ a ch : s  75 - HMT (T  21, ph ngTh.Ph, qu n HC, Tp. ĐN. Có m t.ị ỉ ố ổ ườ ậ ặ
* B  đ n:ị ơ  Bà Nguy n Th  Ng.ễ ị , sinh năm 1986. 
Đ a ch : K130/H 38/01 - MLB (T  18, ph ng Th. Ph), qu n HC, Tp.ị ỉ ổ ườ ậ

ĐN. V ng m t l n 02.ắ ặ ầ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ
* Trong đ n kh i ki n, quá trình t  t ng và t i phiên tòa, nguyên đ n -ơ ở ệ ố ụ ạ ơ

ông Tr n L. trình bày: ầ Ông và bà Nguy n Th  Ng. đã ly hôn theo Quy t đ nhễ ị ế ị
công  nh n  thu n  tình  ly  hôn  và  s  th a  thu n  c a  các  đ ng  s  sậ ậ ự ỏ ậ ủ ươ ự ố
50/2016/QĐST-HNGĐ ngày 29/3/2016 c a Tòa án nhân dân qu n H i Châu,ủ ậ ả
thành ph  Đà N ng. Theo Quy t đ nh c a Tòa án giao 03 con chung tên Tr nố ẵ ế ị ủ ầ
Th  Ly N., sinh ngày 06/12/2003; Tr n Th  Ny N., sinh ngày 28/7/2007 và Tr nị ầ ị ầ
Nguy n Phi L., sinh ngày 28/11/2009 cho bà Nguy n Th  Ng. tr c ti p nuôiễ ễ ị ự ế
d ng,  ông  Tr n  L.  có  nghĩa  v  c p  d ng  nuôi  03  con  m i  tháng  làưỡ ầ ụ ấ ưỡ ỗ
1.500.000đ (m t tri u năm trăm ngàn đ ng)ộ ệ ồ  k  t  khi quy t đ nh có hi u l cể ừ ế ị ệ ự
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pháp lu t cho đ n khi con chung đ  18 tu i. Sau khi quy t đ nh có hi u l cậ ế ủ ổ ế ị ệ ự
pháp lu t bà Ng. đã đ a 03 con v  nhà cha m  ru t c a bà Ng. t i thành phậ ư ề ẹ ộ ủ ạ ố
H. cho ông bà ngo i chăm sóc còn b n thân bà Nga b  đi đâu không cho ông vàạ ả ỏ
các con bi t k  c  ng i thân c a bà cũng không bi t hi n nay bà Ng. đang ế ể ả ườ ủ ế ệ ở
đâu. Đ n tháng 5/2017 ông đón 03 con v  s ng cùng ông t i đ a ch  s  75 -ế ề ố ạ ị ỉ ố
HMT (T  21, ph ng Th.Ph), qu n HC, Tp.ĐN. Đ  đ m b o cho vi c nuôiổ ườ ậ ể ả ả ệ
d ng các cháu đ c thu n l i, ông L. yêu c u Tòa án s m t o đi u ki n đưỡ ượ ậ ợ ầ ớ ạ ề ệ ể
các cháu đ c v  s ng cùng cha ru t và xem xét ra quy t đ nh giao 03 conượ ề ố ộ ế ị
chung tên Tr n Th  Ly N., sinh ngày 06/12/2003; Tr n Th  Ny N., sinh ngàyầ ị ầ ị
28/7/2007 và Tr n Nguy n Phi L., sinh ngày 28/11/2009 cho ông Tr n L. tr cầ ễ ầ ự
ti p nuôi d ng. Ông L. không yêu c u bà Nguy n Th  Ng. c p d ng nuôiế ưỡ ầ ễ ị ấ ưỡ
con chung.

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ  :

[ 1] V  th  t c t  t ngề ủ ụ ố ụ :  
T i phiên tòa nguyên đ n v n gi  nguyên yêu c u kh i ki n v  vi c thay đ iạ ơ ẫ ữ ầ ở ệ ề ệ ổ
ng i tr c ti p nuôi con sau ly hôn. B  đ n bà Nguy n Th  Ng. đã đ c Tòaườ ự ế ị ơ ễ ị ượ
án tri u t p h p l  đ n phiên Tòa l n 02 nh ng v n v ng m t không có lý do,ệ ậ ợ ệ ế ầ ư ẫ ắ ặ
HĐXX căn c  kho n 2 Đi u 227 B  Lu t t  t ng dân s  ti n hành xét xứ ả ề ộ ậ ố ụ ự ế ử
v ng m t đ i v i bà Ng..ắ ặ ố ớ
[2] V  n i dungề ộ : Ông Tr n L. và bà Nguy n Th  Ng. đã ly hôn theo Quy t đ nhầ ễ ị ế ị
công  nh n  thu n  tình  ly  hôn  và  s  th a  thu n  c a  các  đ ng  s  sậ ậ ự ỏ ậ ủ ươ ự ố
50/2016/QĐST-HNGĐ ngày 29/3/2016 c a Tòa án nhân dân qu n H i Châu,ủ ậ ả
thành ph  Đà N ng. Theo Quy t đ nh v  con chung: Giao 03 con chung tênố ẵ ế ị ề
Tr n Th  Ly N., sinh ngày 06/12/2003; Tr n Th  Ny N., sinh ngày 28/7/2007 vàầ ị ầ ị
Tr n Nguy n Phi L. sinh ngày 28/11/2009 cho bà Nguy n Th  Ng. tr c ti pầ ễ ễ ị ự ế
nuôi d ng, ông Tr n L. có nghĩa v  c p d ng nuôi 03 con m i tháng làưỡ ầ ụ ấ ưỡ ỗ
1.500.000đ (m t tri u năm trăm ngàn đ ng)ộ ệ ồ  k  t  khi quy t đ nh có hi u l cể ừ ế ị ệ ự
pháp lu t cho đ n khi con chung đ  18 tu i nh ng th c t  sau khi ly hôn bàậ ế ủ ổ ư ự ế
Ng. đã đ a 03 con chung v  nhà cha m  ru t bà Ng. t i thành ph  Hu  choư ề ẹ ộ ạ ố ế
ông bà ngo i chăm sóc còn bà Ng. b  đi đâu ông, các con và gia đình bà Ng.ạ ỏ
cũng nh  ng i thân c a bà cũng không bi t nên tháng 5/2017 ông Tr n L. đãư ườ ủ ế ầ
đ a 03 con v  l i Đà N ng đ  chăm sóc, nuôi d ng và cho đi h c cho đ nư ề ạ ẵ ể ưỡ ọ ế
nay.

T i biên b n xác minh ngày 01/3/2018 c a Tòa án th  hi n: Sau khi bàạ ả ủ ể ệ
Ng. v i ông L. đ c Tòa án gi i quy t ly hôn, bà Ng đi đâu đ a ph ng khôngớ ượ ả ế ị ươ
bi t.  Hi n  nay,  ông  Tr n  L.  và  03  chung  tên  Tr n  Th  Ly  N.,  sinh  ngàyế ệ ầ ầ ị
06/12/2003; Tr n Th  Ny N., sinh ngày 28/7/2007 và Tr n Nguy n Phi L., sinhầ ị ầ ễ
ngày 28/11/2009 s ng t i t i đ a ch   s  75 - HMT (T  21, p. Th.Ph), qu n HC,ố ạ ạ ị ỉ ố ổ ậ
Tp. ĐN.

Trong quá trình gi i quy t v  án, b  đ n bà Nguy n Th  Ng. đã đ cả ế ụ ị ơ ễ ị ượ
Tòa  án  tri u  t p  h p  l  nhi u  l n  đ ng th i  cũng  đã  thông  báo  trên  cácệ ậ ợ ệ ề ầ ồ ờ
ph ng ti n thông tin đ i chúng yêu c u bà Ng. đ n Tòa án đ  tham gia phiênươ ệ ạ ầ ế ể
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hòa gi i nh ng bà Ng. đ u v ng m t không có lý do nên không xác đ nh đ cả ư ề ắ ặ ị ượ
nguy n v ng c a bà Nguy n Th  Ng.ệ ọ ủ ễ ị

Xét yêu c u thay đ i ng i tr c ti p nuôi con sau khi ly hôn c a ôngầ ổ ườ ự ế ủ
Tr n L. HĐXX th y: M c dù trong quy t đ nh công nh n thu n tình ly hôn vàầ ấ ặ ế ị ậ ậ
s  th a thu n c a các đ ng s , v  ph n con chung giao 03 con chung cho bàự ỏ ậ ủ ươ ự ề ầ
Ng. là ng i tr c ti p nuôi d ng nh ng th c t  bà Ng. đ a 03 con chung vườ ự ế ưỡ ư ự ế ư ề
Hu  cho ông bà ngo i nuôi các cháu. Đ n tháng 5/2017 ông L. cũng đã đón 03ế ạ ế
con v  nuôi d ng cho đ n nay nên đi u này phù h p v i nguyên v ng c a 03ề ưỡ ế ề ợ ớ ọ ủ
cháu nên HĐXX th y c n ch p nh n yêu c u c a ông Tr n L., giao c  03 conấ ầ ấ ậ ầ ủ ầ ả
chung  Tr n  Th  Ly  N.,  sinh  ngày  06/12/2003;  Tr n  Th  Ny  N.,  sinh  ngàyầ ị ầ ị
28/7/2007 và Tr n Nguy n Phi L., sinh ngày 28/11/2009 cho ông Tr n L. tr cầ ễ ầ ự
ti p nuôi d ng là có căn c  và phù h p qui đ nh c a Lu t Hôn nhân và giaế ưỡ ứ ợ ị ủ ậ
đình.
Đ i  v i  vi c  c p d ng nuôi  con chung:  Ông Tr n L.  không yêu c u  bàố ớ ệ ấ ưỡ ầ ầ
Nguy n Th  Ng. c p d ng nên H i đ ng xét x  không xem xét.ễ ị ấ ưỡ ộ ồ ử
[3] Án phí hôn nhân gia đình: Do ch p nh n yêu c u thay đ i ng i tr c ti pấ ậ ầ ổ ườ ự ế
nuôi con chung sau ly hôn c a ông Tr n L., nên bà Ng. ph i ch u  án phí hônủ ầ ả ị
nhân gia đình s  th m  là 300.000đ.ơ ẩ

Hoàn tr  cho ông Tr n L. s  ti n t m ng án phí hôn nhân gia đình sả ầ ố ề ạ ứ ơ
th m đã n p là 300.000đ theo biên lai thu s  1169 ngày 22/12/2017 t i Chi c cẩ ộ ố ạ ụ
thi hành án dân s  qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng.ự ậ ả ố ẵ

T i phiên tòa, Ki m sát viên phát bi u ý ki n v  vi c tuân theo phápạ ể ể ế ề ệ
lu t t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án c a Th m phán, H i đ ng xétậ ố ụ ả ế ụ ủ ẩ ộ ồ
x ; vi c ch p hành pháp lu t c a ng i tham gia t  t ng dân s , k  t  khiử ệ ấ ậ ủ ườ ố ụ ự ể ừ
th  lý v  án cho đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án và phát bi u ýụ ụ ế ướ ờ ể ộ ồ ử ị ể
ki n v  vi c gi i quy t v  án nh  sau: Đ  ngh  HĐXX áp d ng Đi u 84 Lu tế ề ệ ả ế ụ ư ề ị ụ ề ậ
hôn nhân và gia đình ch p nh n yêu c u c a ông Tr n L. đ i v i bà Nguy nấ ậ ầ ủ ầ ố ớ ễ
Th  Ng. v  vi c “Thay đ i ng i tr c ti p nuôi con sau khi ly hôn”. X  giaoị ề ệ ổ ườ ự ế ử
03 con chung là Tr n Th  Ly N., sinh ngày 06/12/2003; Tr n Th  Ny N., sinhầ ị ầ ị
ngày: 28/7/2007 và Tr n Nguy n Phi L., sinh ngày 28/11/2009 cho ông Tr n L.ầ ễ ầ
tr c ti p nuôi d ng, bà Ng. không ph i c p d ng nuôi con chung.ự ế ưỡ ả ấ ưỡ

Vì các l  trên;ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Áp d ng Đi u 84 Lu t Hôn nhân gia đình; kho n 2 Đi u 227 B  Lu tụ ề ậ ả ề ộ ậ
t  t ng dân s ; Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đ nhố ụ ự ị ế ị
v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ông Tr n L. đ i v i bà Nguy n Thấ ậ ầ ở ệ ủ ầ ố ớ ễ ị
Ng. v  vi c: ề ệ “Thay đ i ng i tr c ti p nuôi con sau khi ly hôn”ổ ườ ự ế

Xử: 1. Giao 03 con chung là Tr n Th  Ly N., sinh ngày 06/12/2003; Tr nầ ị ầ
Th  Ny N., sinh ngày 28/7/2007 và Tr n Nguy n Phi L., sinh ngày 28/11/2009ị ầ ễ
cho ông Tr n L. tr c ti p nuôi d ng. Bà Nguy n Th  Ng. không ph i c pầ ự ế ưỡ ễ ị ả ấ
d ng nuôi con. Bên không nuôi con v n đ c th c hi n m i quy n và nghĩaưỡ ẫ ượ ự ệ ọ ề
v  đ i v i con chung theo quy đ nh c a pháp lu t.ụ ố ớ ị ủ ậ
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2. Án phí Hôn nhân gia đình s  th m bà Nguy n Th  Ng. ph i  ch uơ ẩ ễ ị ả ị
300.000đ.  Hoàn tr  cho ả ông Tr n L. ầ s  ti n t m ng án phí dân s  s  th mố ề ạ ứ ự ơ ẩ
300.000đ (ba trăm nghìn đ ng)ồ  theo biên lai thu s  1169 ngày 22/12/2017 t iố ạ
Chi c c thi hành án dân s  qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng.ụ ự ậ ả ố ẵ

3. Nguyên đ n có quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyênơ ề ạ ể ừ
án s  th m. B  đ n v ng m t t i phiên tòa có quy n kháng cáo trong h n 15ơ ẩ ị ơ ắ ặ ạ ề ạ
ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c Tòa án niêm y t  b n án t i  đ aể ừ ậ ượ ả ặ ế ả ạ ị
ph ng n i c  trú.ươ ơ ư

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thiậ ự ườ ượ ự ườ ả
hành án dân s  có quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án,ự ề ả ậ ề ầ
t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i cácự ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ
Đi u 6, 7 và 9 Lu t thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi nề ậ ự ờ ệ ượ ự ệ
theo quy đ nh t i đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự

N i nh nơ ậ  :                                          TM. H I  Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- VKSND qu n H i Châu;ậ ả                             Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- Chi c cTHADS qu n H i Châu;ụ ậ ả
-Nh ng ng i tham gia t  t ng;ữ ườ ố ụ
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

    Vũ H ng H iồ ả
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